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Phần 1: Trắc nghiệm  

Nhận biết  

Câu 1 Loại vải có nhược điểm ít thấm mồ hôi là vải tổng hợp? 

A. Đúng                        B. Sai 

Câu 2. Trang phục bao gồm những vật dụng nào sau đây? 

A. Khăn quàng, giày                         C. Mũ, giày, tất 

B. Áo, quần                                       D. Áo, quần và các vật dụng đi kèm 

Câu 3. Người lớn tuổi nên chọn vải và kiểu may trang phục nào dưới đây? 

A. Vải màu tối, kiểu may ôm sát. 

B. Vải màu tối, kiểu may trang nhã, lịch sự. 

C. Vải màu sắc sặc sỡ, kiểu may hiện đại. 

D. Vải màu tươi sáng, kiểu may cầu kì, phức tạp 

Câu 4. Em hiểu thế nào là thời trang? 

A. Là kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng 

B. Là kiểu trang phục được sử dụng phổ biến 

C. Là kiểu trang phục thịnh hành 

D. Cả A và B đều đúng 

Câu 5. Cấu tạo của bàn là có: 

A. Vỏ bàn là                                                B. Dây đốt nóng 

C. Bộ điều chỉnh nhiệt độ                            D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 6. Máy xay thực phẩm có mấy bộ phận chính? 

A. 1                                                             B. 2 

C. 3                                                             D. 4 

Câu 7. Đèn ống huỳnh quang có mấy bộ phận chính? 

A. 2         B. 3               C. 4              D. 5 

Câu 8. Hàng động nào sau đây gây nguy hiểm: 



A. Chạm vào đồ dùng điện bị rò rỉ điện qua lớp vỏ kim loại bên ngoài. 

B. Dùng vật liệu kim loại chạm vào nguồn điện 

C.  Vi phạm hành lang an toàn trạm điện 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 9: Bộ phận nào của bàn là có chức năng tạo sức nóng dưới tác đụng của dòng điện? 

Trả lời: Dây đốt nóng 

Câu 10: Kể tên các bộ phận chính của máy xay thực phẩm. 

Trả lời: Thân máy, cối xay, bộ điều khiển 

Thông hiểu 

Câu 11. Nên chọn trang phục có kiểu may nào sau đây cho trẻ em? 

A. Kiểu may lịch sự 

B. Kiểu may ôm sát vào người 

C. kiểu may cầu kì, phức tạp 

D. Kiểu may rộng rãi, thoải mái 

Câu 12. Chọn phát biểu đúng khi nói về mặc đẹp. 

A. Mặc đẹp là mặc những bộ quần áo theo thời trang đang thịnh hành. 

B. Mặc đẹp là mặc những bộ quần áo của các thương hiệu lớn (hàng hiệu). 

C. Mặc đẹp là mặc những bộ trang phục đắt tiền. 

D. Cả 3 đáp án đều sai 

Câu 13. Sự thay đổi của thời trang thể hiện qua: 

A. Kiểu dáng                                               B. Màu sắc. 

C. Chất liệu                                                 D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 14. Để phòng tránh tai nạn điện, cần kiểm tra đồ dùng điện trước khi sử dụng: 

A. Đúng                           B. Sai 

Câu 15. Loại đèn điện nào tiết kiệm điện năng nhất? 

A. Đèn sợi đốt                                    C. Đèn compact 

B. Đèn huỳnh quang                            D. Đèn LED 



Câu 16. Hành động bật tắt đèn liên tục là không đảm bảo an toàn khi sử dụng đèn điện? 

A. Sai                                      B. Đúng  

Vận dụng 

Câu 17. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện là đến gần vị trí dây dẫn điện bị đứt, rơi xuống 

đất 

A. Đúng                                               B. Sai 

Câu 18. Đồ dùng nào sau đây sử dụng điện để tạo ra sức nóng? 

A. Nồi cơm điện                                          B. Đèn LED 

C. Đèn huỳnh quang                                   D. Tivi 

Câu 19. Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử 

dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất? 

A. Sợi đốt                              C. Compact 

B. Huỳnh quang                     D. LED 

Câu 20. Khi là quần áo cần dụng cụ bàn là, cầu là? 

A. Đúng                                                     B. Sai 

Câu 21: Vì sao ngày nay người ta thích sử dụng đèn Compact hơn các bóng đèn khác? 

Trả lời: Vì đèn Compact có độ phát sáng cao, tuổi thọ cao, ánh sáng an toàn với mắt người dùng  

Câu 22: Loại bóng đèn nào tiêu thụ nhiều điện nhất?  

Trả lời: Đèn sơi đốt 

Câu 23. Để tạo cảm giác thon, gọn, ta nên chọn vải may như thế nào? 

Trả lời: Chọn vải màu tối, sọc dọc, hoa nhỏ 

Câu 24. : Câu “Cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ và sở thích tạo nên vẻ đẹp riêng độc 

đáo của mỗi người” là nói về 

Trả lời: Phong cách thời trang   

Phần 2:  Tự luận  

Câu 1: Em hãy nêu qui trình giặt  quần áo?  (1 điểm) 

 Phân loại quần áo                Tẩy các vết bẩn                 Ngâm với xà phòng                     Vò với 

xà phòng                              Xả với nước 3 lần                        Vắt bớt nước và phơi  



Câu 2: Có mấy loại trang phục ? (1 điểm) 

 Trang phục theo thời tiết                                     Trang phục theo giới tính  

Trang phục theo công dụng                                 Trang phục theo lứa tuổi 

Câu 3: Thời trang là gì? (1 điểm) 

Thời trang là những kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng và sử dụng trong một khoảng 

thời gian nhất định  

Câu 4: Nêu nguyên lý hoạt động của đèn Led? (1 điểm) 

Khi cấp điện cho bóng đèn, bộ nguồn sẽ biến đổi dòng điện phù hợp với điện áp của bóng đèn, 

lúc này dòng điện tuyền đến bảng mạch Led. Làm đèn sáng  

Câu 5: Cách sử dụng Máy xay thực phẩm (2 điểm) 

Bước 1: Sơ  chế thực phẩm 

Bước 2: Cắt nhỏ thực phẩm  

Bước 3: Lắp cối xay vào  thân máy  

Bước 4: Cho nguyên liệu vào máy và đạy nắp lại  

Bước 5: Cắm điện và chọn chế độ xay phù hợp 

Bước 6: Xay xong tắt máy và lấy thực phẩm ra khỏi cối  

Bước 7: Vệ sinh cối  

 

 

 


